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KẾT LUẬN THANH TRA

Về hoạt động tuyển sinh và đào tạo của Trường Cao đẳng Asean


Thực hiện Quyết định số 67/QĐ-TTr ngày 24/5/2013 và Quyết định số 76/QĐ-TTr ngày 29/5/2013 của Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc thanh tra hoạt động tuyển sinh và đào tạo của Trường Cao đẳng Asean; từ ngày 28/5/2013 đến ngày 8/6/2013, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra trực tiếp tại Trường Cao đẳng Asean, làm việc với cá nhân, tổ chức có liên quan, xác minh tại các địa điểm đặt lớp của Trường Cao đẳng Asean.    

Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 11/6/2013 của Đoàn thanh tra, Thanh tra Bộ GD&ĐT kết luận như sau:

A. KHÁI QUÁT CHUNG
1. Trường Cao đẳng Asean là trường tư thục, được thành lập theo Quyết định số 5724/QĐ-BGDĐT ngày 13/12/2010 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Trụ sở của Trường đặt tại xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Trường có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao đẳng và nghiên cứu khoa học phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương và khu vực. 
2. Trường được phép đào tạo 6 ngành trình độ cao đẳng 
; 3 ngành liên thông từ trung cấp lên cao đẳng 
 và 2 ngành trình độ trung cấp chuyên nghiệp 
.
3. Năm 2012, Trường tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh và được Bộ GD&ĐT thông báo (tại Thông báo số 150/TB-BGDĐT ngày 7/3/2012 của Bộ GD&ĐT) là 1850 chỉ tiêu chính quy (950 chỉ tiêu cao đẳng chính quy, 600 chỉ tiêu liên thông chính quy, 300 chỉ tiêu trung cấp chính quy) và 200 chỉ tiêu hệ vừa làm vừa học trình độ cao đẳng.
Năm 2013, Trường tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh và được Bộ GD&ĐT thông báo (tại Thông báo số 248/TB-BGDĐT ngày 8/3/2013 của Bộ GD&ĐT) là 4300 chỉ tiêu chính quy (1000 chỉ tiêu cao đẳng chính quy, 1800 chỉ tiêu liên thông chính quy, 1500 chỉ tiêu trung cấp chính quy) và 1000 chỉ tiêu hệ vừa làm vừa học trình độ cao đẳng.

4. Tháng 12/2012, Bộ GD&ĐT đã tổ chức kiểm tra việc thực hiện cam kết thành lập trường, bảo đảm chất lượng giáo dục theo Nghị quyết 50/2010/QH12 của Quốc hội và đã có Kết luận số 99/KL-BGDĐT ngày 21/01/2013. Tại điểm 10, khoản II, mục A của Kết luận đã chỉ rõ: 
- “Trường đang đào tạo 02 ngành trình độ cao đẳng và 01 ngành trình độ trung cấp”; “03 ngành là Tài chính - Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh và Công nghệ thông tin trình độ cao đẳng, Trường không tuyển sinh trong 2 năm liên tiếp; có 02 ngành là Tài chính - Ngân hàng và Quản trị kinh doanh, mỗi ngành thiếu 01 thạc sĩ đúng ngành”; 

- “Trường và Công ty trách nhiệm hữu hạn Khai Pha I chưa làm việc với các cơ quan chức năng để xác định rõ tính pháp lý giữa Trường và công ty”.
B. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH
I. Điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo và quy mô học sinh, sinh viên

1. Về đội ngũ giảng viên

a) Thời điểm 31/12/2011: Căn cứ bảng lương tháng 12/2011, sổ bảo hiểm và hợp đồng lao động dài hạn (từ một năm trở lên) của Trường Cao đẳng Asean, thời điểm 31/12/2011 Trường có tổng số giảng viên cơ hữu và hợp đồng dài hạn là 33 người. 
b) Tại điểm 10, khoản II, mục A, Kết luận kiểm tra số 99/KL-BGDĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kết luận việc thực hiện cam kết thành lập trường đại học, cao đẳng đã nêu rõ đội ngũ cán bộ giảng viên của Trường Cao đẳng Asean tại thời điểm kiểm tra ngày 12/12/2012: “Tổng số cán bộ giảng viên, nhân viên của nhà trường là 125 người, trong đó giảng viên cơ hữu, hợp đồng dài hạn là 57 người (01 giáo sư, 04 phó giáo sư, 14 tiến sĩ, 6 thạc sĩ và 32 đại học)”.

c) Thời điểm 31/12/2012: Căn cứ bảng lương tháng 12/2012, sổ bảo hiểm và hợp đồng lao động dài hạn (từ một năm trở lên) của Trường Cao đẳng Asean, thời điểm 31/12/2012 Trường có tổng số giảng viên cơ hữu và hợp đồng dài hạn là 89 người (trong đó có 3 phó giáo sư, 14 tiến sĩ, 20 thạc sĩ và 52 đại học). 
2. Về đất đai và diện tích xây dựng
a) Về đất đai: Điều 1, Quyết định số 860/QĐ-UBND 
 ngày 09/5/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ghi: “Cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khai Pha I (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0504000147 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp ngày 26/11/2004) thuê 45.877m2 (Bốn mươi lăm nghìn tám trăm bảy mươi bảy mét vuông) đất thuộc địa phận xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trường dạy nghề và hướng nghiệp Thăng Long; còn 3.433m2 làm đường gom, 1.584m2 làm hành lang bảo vệ đường trục xã, 761m2 làm mương thủy lợi quy hoạch (trong tổng diện tích 51.655m2 đất đã thu hồi tại các quyết định của UBND tỉnh Hưng Yên: Số 3646/QĐ-UB ngày 15/9/2005 và số 2714/QĐ-UBND ngày 28/12/2006). Thời hạn cho thuê đất 35 năm tính từ ngày ký quyết định cho thuê đất.”
b) Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo: Tổng diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo của Trường Cao đẳng Asean là 11836m2.
3. Quy mô học sinh sinh viên

Đến ngày 30/5/2013, quy mô học sinh, sinh viên của Trường là 3313 học sinh, sinh viên, trong đó ngành Dược là 3288 học sinh, sinh viên chiếm 99,2%, (chỉ có 25 học sinh, sinh viên ngành Kế toán). Các ngành còn lại không tuyển sinh được
.
II. Việc tuyển sinh, đào tạo tại trường

1. Việc xác định chỉ tiêu

a) Tại thời điểm 31/12/2011: Trường Cao đẳng Asean có 33 giảng viên cơ hữu và hợp đồng dài hạn, quy đổi là 44,2; diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo là: 11836m2; quy mô học sinh sinh viên là: 169 học sinh, sinh viên, chưa có sinh viên tốt nghiệp năm 2012. Tổng quy mô năm 2012 Trường có thể đào tạo là 
: 884. Thực tế Trường đã tự xác định chỉ tiêu chính quy năm 2012 và được Bộ GD&ĐT thông báo  là 1850 chỉ tiêu, vượt năng lực thực tế là 1135 chỉ tiêu.

b) Tại thời điểm 31/12/2012: Trường Cao đẳng Asean có 89 giảng viên cơ hữu và hợp đồng dài hạn 
, quy đổi là 105; diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo: 11836m2. Dự kiến tốt nghiệp năm 2013 là 60 học sinh. Năng lực đào tạo của Trường năm 2013 là 6: 2100 học sinh, sinh viên; Quy mô học sinh, sinh viên thực tế của Trường là: 3313, đạt tỉ lệ 31,55 sinh viên/1 giảng viên quy đổi. Như vậy, Trường đã vượt năng lực đào tạo là 1153 học sinh, sinh viên. Năm 2013 Trường không còn năng lực tuyển sinh. 
Tháng 01/2013, Trường có công văn báo cáo Bộ GD&ĐT (qua Vụ Kế hoạch Tài chính) đội ngũ giảng viên cơ hữu đến ngày 31/12/2012 là 114 người và đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013 là 5300 chỉ tiêu. Qua rà soát, Vụ Kế hoạch Tài chính thấy Trường đã xác định và đăng ký chỉ tiêu năm 2013 vượt năng lực đào tạo hiện tại của Trường. Trên cơ sở đó, ngày 28/02/2013, Bộ GD&ĐT đã có Công văn số 1274/BGDĐT-KHTC yêu cầu Trường rà soát và đăng ký lại chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013. Ngày 05/3/2013, Trường Cao đẳng Asean có Công văn số 27/CĐASEAN-ĐT, kê khai đội ngũ giảng viên cơ hữu đến ngày 31/12/2012 của Trường là 295 người và đăng ký lại chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013 là 4300, được Bộ GD&ĐT thông báo 4300 chỉ tiêu. Như vậy, số lượng giảng viên tại thời điểm 31/12/2012, Trường báo cáo ngày 05/3/2013 tăng 181 người so với báo cáo tháng 1/2013!). Do có sự sai khác về đội ngũ giảng viên cơ hữu và hợp đồng dài hạn của Trường tại thời điểm báo cáo để đăng ký chỉ tiêu năm 2013 (thời điểm ngày 31/12/2012) Vụ Kế hoạch Tài chính đã có kế hoạch kiểm tra đối với Trường.
2. Kết quả tuyển sinh

a) Hệ cao đẳng chính quy: Năm 2012, Trường tuyển sinh cao đẳng chính quy bằng hình thức xét tuyển thí sinh dự thi theo đề thi 3 chung của Bộ được 235 sinh viên nhập học 
.
b) Hệ cao đẳng liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ cao đẳng chính quy tại Trường: Năm 2012, Trường tuyển được 4 lớp liên thông từ trung cấp lên cao đẳng hệ chính quy đang học tại trụ sở của Trường với tổng số 250 sinh viên 
.
c) Hệ trung cấp chuyên nghiệp: Năm 2012, Trường thực hiện tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy được 521 học sinh 
 (ngành Dược 512 sinh viên, ngành Kế toán 9 sinh viên). Số học sinh nhập học là 493 học sinh (ngành Dược 484 học sinh, ngành Kế toán 9 học sinh), vượt chỉ tiêu 164,3%.
III. Việc tuyển sinh, đào tạo ngoài trường

1. Việc tổ chức tuyển sinh và đối tượng tuyển
a) Cách thức tuyển sinh: Năm 2012, Trường Cao đẳng Asean đã ký hợp đồng hợp tác tuyển sinh, liên kết đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp chuyên nghiệp lên trình độ cao đẳng ngành Dược để cấp bằng chính quy với 10 trường 
 và 3 công ty 
 .
Trong thông báo tuyển sinh khóa đào tạo liên thông hệ chính quy trình độ trung cấp lên cao đẳng ngày 10/5/2012, yêu cầu về đối tượng tuyển sinh: “Những người có bằng tốt nghiệp TCCN Dược, ưu tiên 2 điểm cho những sinh viên có kinh nghiệm làm việc gắn với chuyên môn được đào tạo hoặc tốt nghiệp từ loại khá trở lên”; Lệ phí tuyển sinh: “1.800.000 đồng/1 hồ sơ”.
Từ ngày 01/01/2013 đến ngày 05/02/2013, Trường liên tiếp tổ chức thi tuyển sinh liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ cao đẳng; đã ban hành 8 quyết định công nhận trúng tuyển và nhập học cho 1172 thí sinh (trong vòng một tháng trước thời điểm Thông tư 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012 của Bộ GD&ĐT có hiệu lực).

Các lớp liên kết đào tạo liên thông để cấp bằng chính quy được đặt tại 12 địa điểm khác nhau 
 nằm ngoài trụ sở đào tạo của Trường, bố trí học ngoài giờ hành chính vào các buổi tối trong tuần hoặc vào thứ 7, chủ nhật. 

b) Đối tượng tuyển sinh liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ cao đẳng: 
Kiểm tra hồ sơ tuyển sinh đợt 1 liên thông ngành Dược từ trình độ trung cấp lên trình độ cao đẳng theo Quyết định trúng tuyển số 70/QĐ-CĐASEAN ngày 14/6/2012 thấy: Danh sách có 135 thí sinh trúng tuyển nhưng chỉ có 130 hồ sơ đăng ký dự thi, trong đó có 25 hồ sơ thí sinh 
 tốt nghiệp trung cấp loại trung bình, trung bình khá chưa đảm bảo thời gian 1 năm làm việc đúng chuyên môn được đào tạo kể từ khi tốt nghiệp đến khi đăng ký dự thi, đã được Trường cho dự thi, trúng tuyển và nhập học.
Kiểm tra 39 hồ sơ sinh viên lớp liên thông đợt LTD1. 9A (trúng tuyển ngày 26- 27/01/2013) thấy: Có 9 sinh viên 
 tốt nghiệp trung cấp loại trung bình khá chưa đảm bảo thời gian ít nhất 1 năm làm việc theo quy định được thi liên thông ngay và trúng tuyển nhập học.
Kiểm tra 30 hồ sơ sinh viên lớp  LTD1.18 liên kết đào tạo tại Trường Trung cấp Đại Việt thấy: có 12 sinh viên 
 tốt nghiệp trung cấp loại trung bình, trung bình khá năm 2012, 2013 chưa đủ 1 năm làm việc gắn với chuyên môn được đào tạo đã được tham gia dự tuyển và trúng tuyển nhập học.
Như vậy, đối tượng không đủ thời gian 1 năm làm việc đúng chuyên môn sau khi tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp loại trung bình và trung bình khá vẫn được Trường cho đăng ký dự thi, trúng tuyển và nhập học. 

2. Việc tuyển sinh và đào tạo tại một số địa điểm ngoài trường
2.1. Tại Trường Trung cấp Đại Việt 

Ngày 09/9/2012, Trường Cao đẳng Asean có Tờ trình số 69/LKĐT-ASEAN gửi Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh xin chủ trương liên kết với Trường Trung cấp Đại Việt đào tạo liên thông từ trung cấp lên cao đẳng ngành Dược và Điều dưỡng. 

Ngày 26/12/2012, Sở GD&ĐT Thành phố Hồ Chí Minh có Công văn số 3705/GDĐT-GDCN&ĐH gửi Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xem xét, chấp thuận chủ trương cho Trường Cao đẳng Asean liên kết với Trường Trung cấp Đại Việt đào tạo liên thông từ trung cấp lên cao đẳng ngành Dược và Điều dưỡng khi được Bộ GD&ĐT cho phép. 

Ngày 07/01/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có Công văn số 108/UBND-VX gửi Bộ GD&ĐT đồng ý chấp thuận chủ trương cho Trường Cao đẳng Asean liên kết với Trường Trung cấp Đại Việt đào tạo liên thông từ trung cấp lên cao đẳng ngành Dược và Điều dưỡng.

Ngày 20/2/2013, Bộ GD&ĐT có Văn bản số 1087/BGDĐT-GDĐH cho phép Trường Cao đẳng Asean liên kết đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp Dược và Điều dưỡng lên trình độ cao đẳng hệ vừa làm vừa học tại Trường Trung cấp Đại Việt Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 9/9/2012, Trường Cao đẳng Asean (do bà Nguyễn Vân Khánh Hà Phó hiệu trưởng làm đại diện) và Trường Trung cấp Đại Việt (do ông Trần Thành Đức Phó hiệu trưởng làm đại diện) ký Hợp đồng liên kết đào tạo số 16B/HĐ-LKĐT, tổ chức tuyển sinh và đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ cao đẳng ngành Dược và Điều dưỡng hệ chính quy.

Ngày 09/10/2012, khi chưa được phép của các cấp có thẩm quyền, Trường Cao đẳng Asean đã phát hành Thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông từ trung cấp Dược lên cao đẳng Dược hệ chính quy. 

Ngày 02/02/2013, khi chưa có văn bản cho phép của Bộ GD&ĐT, Trường Trung cấp Đại Việt và Trường Cao đẳng Asean đã tổ chức thi tuyển sinh các lớp liên kết đào tạo liên thông từ trung cấp lên cao đẳng chính quy tại Trường trung cấp Đại việt (số 1 Đoàn Kết, phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, TP. Hồ chí Minh). Số lượng đăng ký dự thi là 235 sinh viên, số lượng trúng tuyển là 203 sinh viên, số lượng nhập học là 158 sinh viên. Từ ngày 08/4/2013 các lớp liên kết này đã học các môn của học kỳ I tại Trường Trung cấp Đại Việt vào các buổi tối và thứ 7, chủ nhật. 
2.2. Tại Trường Trung cấp Vạn Tường 

Tháng 6/2012, Trường Cao đẳng Asean đã có công văn gửi Sở GD&ĐT Thành phố Hồ Chi Minh về việc xin liên kết đào tạo với Trường Trung cấp Vạn Tường. Sở GD&ĐT Thành phồ Hồ Chí Minh có công văn gửi Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ đề nghị của Trường. Ngày 25/9/2012, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có Công văn số 7558/VP-VX thông báo ý kiến của Phó chủ tịch UBND Thành phố  không chấp thuận cho phép Trường Trung cấp Vạn Tường liên kết đào tạo liên thông ngành Dược với Trường Cao đẳng Asean.
Ngày 12/5/2012, Trường Cao đẳng Asean (do bà Nguyễn Vân Khánh Hà Phó hiệu trưởng làm đại diện) và Trường trung cấp Vạn Tường (do bà Lâm Thị Bích Ngọc Phó hiệu trưởng thường trực làm đại diện) ký Hợp đồng liên kết hợp tác đào tạo số 12.05/HĐ-LKĐT, đào tạo cao đẳng Dược, hình thức liên thông từ trung cấp lên cao đẳng. 
Tuy không được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận và không có văn bản cho phép của Bộ GD&ĐT theo quy định,  từ tháng 8/2012, Trường Cao đẳng Asean và Trường Trung cấp Vạn Tường đã liên tiếp tổ chức 04 đợt  tuyển sinh liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ cao đẳng ngành Dược với tổng số thí sinh trúng tuyển và nhập học là 505 (tại 110 Trường Chinh, Quận 12 và 168 Bis Phan Văn Trị, Quận Gò Vấp). Tất cả các lớp  trên đều học buổi tối, thứ bảy và chủ nhật, tại 110 Trường Chinh, Quận 12 và 168 Bis Phan Văn Trị, Quận Gò Vấp. 

Cơ sở 168 Bis Phan Văn Trị, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh do Trường Trung cấp Vạn Tường thuê của Trung tâm Y tế dự phòng phía Nam theo Hợp đồng số 13/HĐĐT-ĐKC ngày 01/3/2012. 
2.3. Tại Trường Trung cấp Việt Anh

Ngày 16/5/2012, Trường Cao đẳng Asean có Công văn số 30/CĐ-ASEAN-ĐT gửi Sở GD&ĐT Nghệ An xin phép liên kết với Trường Trung cấp Việt Anh tuyển sinh đào tạo hệ cao đẳng chính quy ngành Dược.

Ngày 18/5/2012, Sở GD&ĐT Nghệ An có Công văn số 874/SGD&ĐT-GDCN gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đề nghị cho phép Trường Trung cấp Việt Anh liên kết với Trường Cao đẳng Asean đào tạo cao đẳng ngành Dược với số lượng 200 chỉ tiêu, liên thông từ trung cấp lên cao đẳng.

Khi chưa có ý kiến đồng ý chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và không có văn bản cho phép của Bộ GD&ĐT theo quy định, ngày 27/9/2012, Trường Cao đẳng Asean và Trường Trung cấp Việt Anh (do ông Phan Huy Hoàng, Hiệu trưởng làm đại diện) ký Hợp đồng hợp tác tuyển sinh số 26/HĐHTTS. Hai trường đã tổ chức 02 đợt thi tuyển tại Trường Trung cấp Việt Anh (đợt 1 ngày 24/11/2012, đợt 2 ngày 16/01/2013) với tổng số thí sinh trúng tuyển nhập học là 198 sinh viên ngành Dược hệ chính quy liên thông từ trung cấp lên cao đẳng. Từ ngày 01/3/2013, các lớp này đã học một số môn tại Trường Trung cấp Việt Anh. 
2.4. Tại 20 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Ngày 24/8/2012, Trường Cao đẳng Asean đã có Quyết định 96/QĐ-CĐASEAN thành lập Văn phòng tuyển sinh của Trường tại số nhà 20 Yết Kiêu, Phường Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội và giao cho TS. Nguyễn Vân Khánh Hà (Phó Hiệu trưởng) phụ trách văn phòng. Tại đây bố trí 01 khu làm việc cho cán bộ văn phòng của Trường và 6 phòng học (3 phòng lớn và 3 phòng nhỏ). Bên ngoài cửa có pano quảng cáo biển hiệu tên Trường Cao đẳng Asean, thông báo tuyển sinh cao đẳng, trung cấp chính quy năm học 2013 - 2014.

Tại Văn phòng 20 Yết Kiêu, đang tổ chức giảng dạy các lớp chính quy của Trường Cao đẳng Asean 
,  các lớp liên thông để cấp bằng chính quy ở đây được bố trí học ngoài giờ hành chính (các buổi tối và thứ 7, chủ nhật) gồm các lớp: LTD1.1 với 49 sinh viên, LTD1.2 với 59 sinh viên, LTD1-15A với 62 sinh viên, LTD1-15B với 92 sinh viên, LTD1-15C với 23 sinh viên. 
2.5. Tại Trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội
Trường Trung cấp Cộng Đồng Hà Nội giao Trung tâm Phát triển cộng đồng thuộc Trường, đặt địa điểm tại Trung tâm Dạy nghề quận Hai Bà Trung, Hà Nội (có địa chỉ tại số 9 Bùi Ngọc Dương, Hà Nội) hợp tác với Trường Cao đẳng Asean thực hiện thực hiện tuyển sinh. Ngày 27/2/2012, Trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội có Công văn số 20/CV-TCCĐ gửi Trường Cao đẳng Asean xin liên kết đào tạo năm 2012. Ngày 04/4/2012, Trường Cao đẳng Asean có Công văn số 39/CĐ.ASEAN-ĐT nhất trí liên kết tuyển sinh. Lớp LTD1.3 (54 sinh viên) của Trường Cao đẳng Asean đã học một số môn tại địa điểm số 9 Bùi Ngọc Dương.
2.6. Tại Trường Trung cấp Dược Hà Nội

Ngày 12/6/2012, Trường Cao đẳng Asean (do bà Trần Kim Phương, Chủ tịch Hội đồng quản trị làm đại diện) và Trường Trung cấp Dược Hà Nội (do ông Nguyễn Kim Cẩn, Hiệu trưởng làm đại diện) ký Hợp đồng hợp tác tuyển sinh số 27/HĐHTTS. Hai bên phối hợp thu nhận hồ sơ, tổ chức tuyển sinh đợt 1 vào tháng 10/2012 và đợt 2 tháng 12/2012.

Trường Trung cấp Dược Hà Nội có thông báo số 17/DHN/2012 ngày 24/11/2012 về việc chuyển các lớp cao đẳng Dược chính quy học các ngày thứ bảy, chủ nhật về học tại cơ sở 1 của Trường. 

Ngày 10/3/2013, Trường Trung cấp Dược Hà Nội lại có Thông báo tuyển sinh số 01/TS-DHN/2013, tuyển sinh đào tạo Dược sỹ cao đẳng chính quy liên thông từ trung cấp (liên kết với Trường Cao đẳng Asean).
2.7. Tại Trường Trung cấp Kỹ thuật Y Dược Hà Nội

Ngày 24/4/2012, Trường Cao đẳng Asean (do bà Nguyễn Vân Khánh Hà, Phó hiệu trưởng làm đại diện) và Trường Trung cấp Kỹ thuật Y Dược Hà Nội (do ông Nguyễn Văn Sinh, Phó hiệu trưởng làm đại diện) ký Hợp đồng hợp tác tuyển sinh số 03/HĐHTTS/2012 để phối hợp tuyển sinh liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ cao đẳng chính quy năm 2012. Hai trường đã thực hiện tuyển sinh 2 đợt gồm các lớp: LTD1-9A với 36 sinh viên; LTD1-9B với 37 sinh viên; LTD1-9C với 36 sinh viên. Sinh viên sau khi trúng tuyển, được tổ chức học tại Trường Trung cấp Kỹ thuật Y Dược Hà Nội vào các buổi tối, thứ 7 và chủ nhật. 

2.8. Tại Trường Trung cấp Y Dược Thăng Long

Ngày 18/8/2012, Trường Cao đẳng Asean (do bà Nguyễn Vân Khánh Hà, Phó hiệu trưởng làm đại diện) và Trường Trung cấp Y Dược Thăng Long (do bà Trần Thị Hoa, Hiệu trưởng làm đại diện) ký kết Hợp đồng hợp tác tuyển sinh số 25/HĐHTTS/2012 để phối hợp tuyển sinh liên thông từ trung cấp lên cao đẳng chính quy ngành Dược năm 2012. Trường Trung cấp Y Dược Thăng Long đã thu nhận được 319 hồ sơ và giao cho Trường Cao đẳng Asean tổ chức thi tuyển, kết quả trúng tuyển 5 lớp: 2 lớp học tại Trường Trung cấp Y Dược Thăng Long (1 lớp 59 sinh viên, 1 lớp 31 sinh viên); 3 lớp học tại Trường Cao đẳng Nghề Duyên hải - Hải Phòng - cơ sở 2 của Trường Trung cấp Y Dược Thăng Long (1 lớp 76 sinh viên, 1 lớp 48 sinh viên và 1 lớp 63 sinh viên).

Theo báo cáo của Trường Trung cấp Y Dược Thăng Long, các lớp liên thông chính quy của Trường Cao đẳng Asean đang học nhờ tại địa điểm của Trường Trung cấp Y Dược Thăng Long (tại Bắc Ninh và Hải Phòng), học vào buổi tối, thứ 7 và chủ nhật.

2.9. Tại Trường Trung cấp Y tế Vĩnh Phúc

Ngày 05/9/2012, Trường Trung cấp Y tế Vĩnh Phúc (do bà Hà Thị An, Hiệu trưởng làm đại diện) và Trường Cao đẳng Asean (do bà Trần Kim Phương, Chủ tịch Hội đồng quản trị làm đại diện) ký kết Hợp đồng hợp tác tuyển sinh số 37/HĐHTTS/2012. 
Theo báo cáo của Trường Trung cấp Y tế Vĩnh Phúc: Trường không báo cáo với Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc việc này vì cho rằng đây không phải là liên kết đào tạo; Trường Trung cấp Y tế Vĩnh Phúc đã thu nhận và nộp cho Trường Cao đẳng Asean 74 hồ sơ thí sinh đăng ký dự tuyển; sau khi tổ chức thi tuyển tại Trường Cao đẳng Asean, Trường Cao đẳng Asean mượn địa điểm của Trường Trung cấp Y tế Vĩnh Phúc để tổ chức giảng dạy các môn Tin học, Ngoại ngữ, Chính trị, Sinh học di truyền, Thực vật dược, Vật lý đại cương vào buổi tối, thứ 7 và chủ nhật.
2.10. Tại Công ty Cổ phần Armephaco

Ngày 25/6/2012, Trường Cao đẳng Asean (do bà Trần Kim Phương, Chủ tịch Hội đồng quản trị đại diện) và Trung tâm đào tạo, Công ty Cổ phần Armephaco (do ông Nguyễn Văn An, Giám đốc đại diện) ký kết Hợp đồng hợp tác tuyển sinh số 38/HĐHTTS/2012. Trường Cao đẳng Asean đã tổ chức tuyển sinh được 02 lớp liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ cao đẳng chính quy (LTD8A với 87 sinh viên và LTD8B với 55 sinh viên).

Theo báo cáo của Giám đốc Trung tâm đào tạo, Công ty Cổ phần Armephaco hai lớp trên đang tổ chức dạy các môn học kỳ I tại các phòng học mượn của Công ty Cổ phần Armephaco (Công ty dược và trang thiết bị y tế quân đội – số 8, Tăng Bạt Hổ, Hà Nội) vào các buổi tối, thứ bảy và chủ nhật. 
2.11. Tại các địa điểm khác

Qua kiểm tra hồ sơ lưu tại Trường Cao đẳng Asean đã phát hiện Trường Cao đẳng Asean còn có hoạt động tuyển sinh, đào tạo tại một số địa điểm khác như: Trường Cao đẳng Nghề số 4, Nghệ An; Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội; Công ty Cổ phần Giáo dục và Công nghệ quốc gia; Công ty Cổ phần Dược phẩm Hưng Yên; Công ty Trách nhiệm hữu hạn công nghệ HSC; Trung tâm Giáo dục thường xuyên Hưng Yên.
C. NHẬN XÉT, KẾT LUẬN
I. Ưu điểm

Sau hơn 2 năm thành lập, Trường Cao đẳng Asean đã tích cực huy động vốn, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất; từng bước xây dựng đội ngũ, tiến hành các thủ tục mở ngành đào tạo để tổ chức tuyển sinh, đào tạo. Trường có tổng diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo là 11836m2 trong đó có các phòng học, phòng thí nghiệm, thực hành phục vụ đào tạo ngành Dược và Điều dưỡng; nhà ăn, ký túc xá và sân thể thao. Các trang thiết bị, dược liệu, hóa chất… phục vụ dạy và học tại Trường được đầu tư.
II. Thiếu sót, sai phạm

1. Hoạt động liên kết đào tạo trình độ cao đẳng khi chưa được phép của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của Trường Cao đẳng Asean với các đơn vị (nêu tại phần B, mục III, khoản 2) đã vi phạm Điều 7, Điều 8, Điều 9 Quyết định số 42/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/7/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học 
. Trách nhiệm này thuộc về Chủ tịch Hội đồng quản trị Trần Kim Phương, Hiệu trưởng Phan Túy, Phó hiệu trưởng Nguyễn Vân Khánh Hà, Phó hiệu trưởng Trần Tất Chủng của Trường Cao đẳng Asean và Hiệu trưởng của các đơn vị là đối tác.
2. Hoạt động tổ chức đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ cao đẳng chính quy đặt lớp tại các địa điểm ngoài trường (nêu tại phần B, mục III, khoản 1) đã vi phạm Điều 13, Quyết định số 06/2008/QĐ-BGDĐT ngày 13/02/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học 
. Trách nhiệm này thuộc về Hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng và những cá nhân có liên quan thuộc Trường Cao đẳng Asean. 
3. Tuyển sinh liên thông cả đối tượng tốt nghiệp trung bình, trung bình khá chưa đủ một năm làm việc đúng chuyên môn được đào tạo sau khi tốt nghiệp (nêu tại phần B, mục III, khoản 1) đã vi phạm quy định tại Điều 4, Quyết định số 06/2008/QĐ-BGDĐT ngày 13/02/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học 
. Trách nhiệm này thuộc về Hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng và những cá nhân có liên quan thuộc Trường Cao đẳng Asean. 
4. Thời điểm thanh tra, các ngành đã được phép mở ngành đào tạo của Trường Cao đẳng Asean không có giảng viên cơ hữu, hợp đồng dài hạn có trình độ thạc sĩ trở lên theo quy định tại Thông tư số 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17/02/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định về điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng gồm: Công nghệ thông tin và Điều dưỡng. Trách nhiệm này thuộc về Hiệu trưởng và những cá nhân có liên quan thuộc Trường Cao đẳng Asean.
5. Tuyển sinh liên thông chính quy năm 2012 vượt 402,6% (chỉ tiêu là 600, Trường đã tuyển, nhập học 2416 sinh viên) đã vi phạm Điều 11, Nghị định số 49/2005/NĐ-CP ngày 11/4/2005 của Chính phủ về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, được sửa đổi bổ sung tại khoản 5, Điều 1, Nghị định số 40/2011/NĐ-CP ngày 08/6/2011 của Chính phủ. Trách nhiệm này thuộc về Hiệu trưởng và những cá nhân có liên quan thuộc Trường Cao đẳng Asean.
6. Tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp năm 2012 vượt chỉ tiêu 164,3% (chỉ tiêu là 300, Trường đã tuyển, nhập học 493 học sinh) đã vi phạm Điều 11, Nghị định số 49/2005/NĐ-CP ngày 11/4/2005 của Chính phủ về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, được sửa đổi bổ sung tại khoản 5, Điều 1, Nghị định số 40/2011/NĐ-CP ngày 08/6/2011 của Chính phủ. Trách nhiệm này thuộc về Hiệu trưởng và những cá nhân có liên quan thuộc Trường Cao đẳng Asean.
7. Việc tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013 của Trường Cao đẳng Asean là 4300 chỉ tiêu đã vi phạm quy định tại Điều 5, Điều 6, Thông tư 57/2011/TT-BGDĐT ngày 02/12/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp. Trách nhiệm này thuộc về Hiệu trưởng và những cá nhân có liên quan thuộc Trường Cao đẳng Asean.
8. Không thực hiện nghiêm túc Công văn số 2733/BGDĐT-TTr, ngày 25/4/2013; Thông báo số 626/TB-BGDĐT ngày 17/5/2013; Công văn số 3539/BGDĐT-GDĐH ngày 27/5/2013 của Bộ GD&ĐT yêu cầu Trường Cao đẳng Asean chấm dứt mọi hoạt động tuyển sinh, đào tạo ngành Dược theo hình thức liên kết tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An và các địa điểm khác ngoài trường (nếu có); kiểm tra, rà soát cho thôi học, hoàn trả kinh phí cho những người không đủ điều kiện theo quy định về đối tượng đào tạo liên thông; có giải pháp đối với người đủ điều kiện theo quy định trên cơ sở đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người học và đúng theo quy định hiện hành của pháp luật. Trách nhiệm này thuộc về Hiệu trưởng và những cá nhân có liên quan thuộc Trường Cao đẳng Asean.
9. Thiếu tự giác, thiếu trung thực trong việc báo cáo, gây khó khăn cho việc quản lý của Bộ GD&ĐT trong việc thông báo chỉ tiêu tuyển sinh, đánh giá hoạt động của Trường. Trách nhiệm này thuộc về Hiệu trưởng và những cá nhân có liên quan thuộc Trường Cao đẳng Asean.
Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiều lần tỏ thái độ, phát ngôn thiếu cầu thị, thiếu trách nhiệm, xúc phạm cơ quan, công chức đang thi hành công vụ.
III. Nhận xét chung

Sau hơn 2 năm thành lập, Trường Cao đẳng Asean đã tích cực huy động vốn, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất; từng bước xây dựng đội ngũ, tiến hành các thủ tục mở ngành đào tạo để tổ chức tuyển sinh, đào tạo. Trường có tổng diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo là 11836m2 trong đó có các phòng học, phòng thí nghiệm, thực hành phục vụ đào tạo ngành Dược và Điều dưỡng; nhà ăn, ký túc xá và sân thể thao. Các trang thiết bị, dược liệu, hóa chất… phục vụ dạy và học tại Trường được đầu tư.

Tuy vậy, hoạt động tuyển sinh và đào tạo của Trường còn có nhiều thiếu sót, sai phạm về thẩm quyền, địa điểm, đối tượng, chỉ tiêu… trong tuyển sinh và đào tạo, đặc biệt là tuyển sinh và đào tạo ngoài trường. Hành vi liên kết đào tạo chính quy không phép, tuyển sinh, tổ chức đào tạo ngoài trường với cả đối tượng không đủ điều kiện, được thực hiện nhiều lần, ở nhiều địa điểm khác nhau với nhiều chủ thể khác nhau trong một thời gian ngắn đã vi phạm nghiêm trọng pháp luật về giáo dục. Các sai phạm này thể hiện nhận thức pháp luật yếu, thái độ chấp hành pháp luật không nghiêm, cố ý thực hiện hành vi vi phạm cả khi đã được nhắc nhở và có quyết định chấm dứt của cơ quan có thẩm quyền. Trách nhiệm này thuộc về Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hiệu trưởng, một số cá nhân trong Trường Cao đẳng ASEAN và các cơ sở giáo dục liên quan.
D. BIỆN PHÁP ĐÃ XỬ LÝ VÀ KIẾN NGHỊ
I. Biện pháp đã xử lý

1. Ngày 25/4/2013, Bộ GD&ĐT có Công văn số 2733/BGDĐT-TTr yêu cầu Trường Cao đẳng Asean và Trường Trung cấp Vạn Tường chấm dứt những hoạt động liên kết đào tạo trái phép.
2. Ngày 09/5/2013, Thanh tra Bộ GD&ĐT có Quyết định số 54/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục đối với Trường Cao đẳng Asean buộc Trường Cao đẳng Asean hủy hỏ hợp đồng liên kết đào tạo với Trường Trung cấp Vạn Tường, rà soát cho thôi học, hoàn trả kinh phí cho người học không đủ điều kiện theo quy định.
3. Ngày 09/5/2013, Thanh tra Bộ GD&ĐT có Quyết định số 55/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục đối với Trường Trung cấp Vạn Tường về hành vi liên kết đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ cao đẳng ngành Dược với Trường Cao đẳng Asean khi không được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho phép.
4. Ngày 17/5/2013, Bộ GD&ĐT có Thông báo số 626/TB-BGDĐT thông báo về những sai phạm của Trường Cao đẳng Asean trong hoạt động liên kết đào tạo: Liên kết đào tạo khi không được các cơ quan có thẩm quyền cho phép là vi phạm quy định tại Quyết định số 42/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/7/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định về liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học; việc thông báo tuyển sinh và tổ chức đào tạo chính quy ngoài trường là vi phạm quy định tại Quyết định số 06/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định về đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học. Yêu cầu Trường Cao đẳng Asean chấm dứt hoạt động tuyển sinh, đào tạo ngoài trường; kiểm tra, rà soát cho thôi học, hoàn trả kinh phí cho người học không đủ điều kiện theo quy định.
5. Ngày 27/5/2013, Bộ GD&ĐT có Công văn số 3539/BGDĐT-GDĐH  thu hồi công văn số 1087/BGDĐT-GDĐH ngày 20/02/2013 của Bộ GD&ĐT về việc liên kết đào tạo cao đẳng liên thông các ngành Dược và Điều dưỡng của Trường Cao đẳng Asean với Trường Trung cấp Đại Việt Thành phố Hồ Chí Minh. Yêu cầu Trường Cao đẳng Asean chấm dứt mọi hoạt động tuyển sinh, đào tạo ngành Dược theo hình thức liên kết tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An và các địa điểm khác ngoài trường (nếu có). Trường Cao đẳng ASEAN có trách nhiệm kiểm tra, rà soát cho thôi học, hoàn trả kinh phí cho những người không đủ điều kiện theo quy định về đối tượng đào tạo liên thông; có giải pháp đối với người đủ điều kiện theo quy định trên cơ sở đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người học và đúng theo quy định hiện hành của pháp luật. Trường Cao đẳng ASEAN nghiêm túc tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tập thể và những cá nhân thuộc trường liên quan đến các sai phạm nêu trên và có văn bản báo cáo Bộ GD&ĐT trước ngày 30/6/2013.
6. Ngày 27/5/2013, Thanh tra Bộ GD&ĐT có Quyết định số 68/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục đối với Trường Cao đẳng Asean buộc Trường Cao đẳng Asean hủy hỏ hợp đồng liên kết đào tạo với Trường Trung cấp Việt Anh, rà soát cho thôi học, hoàn trả kinh phí cho người học không đủ điều kiện theo quy định.

II. Kiến nghị các biện pháp xử lý tiếp theo

1. Đối với Trường Cao đẳng Asean

a) Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục đối với các hành vi vi phạm của Trường Cao đẳng Asean ở khung hình phạt có tình tiết tăng nặng, cụ thể:

- Áp dụng quy định tại điểm đ, Khoản 3 và điểm đ, Khoản 4, Điều 11, Nghị định số 49/2005/NĐ-CP ngày 11/4/2005 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5, Điều 1, Nghị định số 40/2011/NĐ-CP ngày 08/6/2011 của Chính phủ, xử phạt đối với hành vi tuyển sinh vượt chỉ tiêu, sai đối tượng.

- Áp dụng quy định tại Khoản 4, Điều 8, Nghị định số 49/2005/NĐ-CP ngày 11/4/2005 của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Điều 1 Nghị định số 40/2011/NĐ-CP ngày 08/6/2011 của Chính phủ, xử phạt đối với hành vi mở lớp đào tạo chính quy ngoài trường.
- Áp dụng quy định tại Khoản 3, Điều 1 Nghị định số 40/2011/NĐ-CP ngày 08/6/2011 của Chính phủ, xử phạt đối với hành vi liên kết đào tạo không đúng quy định.

b) Dừng tuyển sinh năm 2013 đối với Trường Cao đẳng Asean do đã vi phạm quy định tại Điều 5, Thông tư số 57/2011/TT-BGDĐT ngày 02/12/2011 quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp và vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật về giáo dục như đã nêu tại mục II, phần C.
c) Trường Cao đẳng Asean phải chấm dứt mọi hoạt động tuyển sinh, đào tạo trái phép ngoài Trường, rà soát lại đối tượng trúng tuyển, giải quyết hậu quả đối với số sinh viên đã tuyển (báo cáo cụ thể với Bộ GD&DT trước 30/7/2013 và hoàn thành việc giải quyết trước ngày 30/9/2013) theo hướng: 
- Những sinh viên đã tuyển sai đối tượng thì phải buộc thôi học, trả lại các khoản tiền đã thu của người học và chịu mọi chi phí cho việc hoàn trả, giải quyết hậu quả (nếu có); 
- Những sinh viên đủ điều kiện trúng tuyển hệ chính quy theo quy định đối với các lớp đặt tại các địa điểm ngoài Trường phải chuyển về trụ sở của Trường Cao đẳng Asean (tại Văn Lâm, Hưng Yên) hoặc chuyển sang cơ sở đào tạo có đủ điều kiện (do Trường Cao đẳng Asean tự liên hệ, thỏa thuận) để tổ chức đào tạo theo quy định. 
- Đối với 158 sinh viên đã trúng tuyển, nhập học theo chương trình liên kết giữa Trường Cao đẳng Asean và Trường Trung cấp Đại Việt Thành phố Hồ Chí Minh, hai trường được tiếp tục liên kết đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng vừa làm vừa học.
d) Trường Cao đẳng Asean phải tổ chức kiểm điểm và xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để xảy ra sai phạm, báo cáo Bộ GD&ĐT trước ngày 30/8/2013.
đ) Trường Cao đẳng Asean và Công ty Khai pha I cần khẩn trương làm việc với cơ quan chức năng để làm rõ quyền sử dụng diện tích đất đã được thuê theo Quyết định số 860/QĐ-UBND ngày 09/5/2007 của UBND tỉnh Hưng Yên.

e) Bộ GD&ĐT có công văn gửi UBND tỉnh Hưng Yên đề nghị xem xét, có hình thức xử lý đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hiệu trưởng và những cá nhân có liên quan của Trường Cao đẳng Asean trong việc để xảy ra sai phạm trong tuyển sinh đào tạo liên thông, liên kết.
2. Đối với các đơn vị, tổ chức tham gia liên kết đào tạo với Trường Cao đẳng Asean
a) Xử phạt vi phạm hành chính và buộc chấm dứt hoạt động liên kết đào tạo với Trường Cao đẳng Asean theo quy định đối với các đơn vị: Trường Trung cấp Dược Hà Nội, Trường Trung cấp Kỹ thuật Y Dược Hà Nội, vi phạm quy định tại Khoản 3, Điều 1 Nghị định số 40/2011/NĐ-CP ngày 08/6/2011 của Chính phủ.
b) Yêu cầu các đơn vị: Trường Trung cấp Dược Hà Nội, Trường Trung cấp Kỹ thuật Y Dược Hà Nội xem xét, xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm, báo cáo Bộ GD&ĐT trước ngày 30/7/2013.

c) Bộ GD&ĐT có công văn gửi UBND tỉnh/thành phố liên quan đề nghị xem xét, có hình thức xử lý đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hiệu trưởng và những cá nhân có liên quan của các trường trong việc để xảy ra sai phạm trong tuyển sinh đào tạo liên thông, liên kết.
3. Đối với các Sở GD&ĐT: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hưng Yên, Nghệ An, Hải Phòng, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc

a) Phối hợp xử lý các sai phạm xảy ra trên địa bàn; giao Thanh tra các sở GD&ĐT Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Nghệ An, Hưng Yên, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc tiếp tục thanh tra, làm rõ mức độ sai phạm và xử lý theo quy định đối với các đơn vị: Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà nội, Trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội, Công ty cổ phần Giáo dục và Công nghệ quốc gia, Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ HSC, Trường Cao đẳng Nghề Duyên hải-Hải Phòng, Công ty Cổ phần Dược phẩm Hưng Yên, Trung tâm Giáo dục thường xuyên Hưng Yên, Trường Cao đẳng nghề số 4-Nghệ An, Trường Trung cấp Y Dược Thăng Long, Trường Trung cấp Y tế Vĩnh Phúc và các đơn vị khác (nếu có).
b) Rút kinh nghiệm, tăng cường công tác quản lý giáo dục trên địa bàn theo quy định tại Nghị định 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ.

4. Đối  với các đơn vị chức năng của Bộ

a) Kiến nghị chung
- Theo dõi, đôn đốc Trường Cao đẳng ASEAN và các cơ sở giáo dục liên quan thực hiện nghiêm Kết luận thanh tra; phối hợp xử lý các tình huống phát sinh .
- Tham mưu với Lãnh đạo Bộ để sửa đổi, bổ sung hoặc đề nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật về tuyển sinh, đào tạo nhằm hướng dẫn cụ thể, quản lý chặt chẽ, xử lý nghiêm minh các sai phạm (Nghị định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục; Thông tư 57/2011/TT-BGDĐT ngày 02/12/2011 quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp; Quyết định 42/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/7/2008 quy định về liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học; Thông tư 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17/02/2011 quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng; Thông tư số 38/2010/TT-BGDĐT ngày 22/12/2010 quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình cho phép đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định cho phép đào tạo các ngành hoặc chuyên ngành trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ).
- Tăng cường phối hợp tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm phát hiện qua thanh tra về hoạt động liên kết đào tạo, đào tạo liên thông trong năm 2013.
b) Đối với Vụ Giáo dục Đại học: Tham mưu cho Lãnh đạo Bộ về việc xây dựng cơ chế phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ GD&ĐT để quản lý, giám sát chặt chẽ các hoạt động tổ chức đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, trong đó làm rõ trách nhiệm chuyên viên theo dõi cơ sở giáo dục đại học.

c) Đối với Vụ Kế hoạch Tài chính: Tham mưu cho Lãnh đạo Bộ về việc xây dựng cơ chế phối hợp phát hiện sơ hở, bất cập trong việc tự xác định chỉ tiêu của cơ sở giáo dục theo các tiêu chí quy định tại Thông tư 57/2011/TT-BGDĐT để kịp thời xử lý tránh để tình trạng sai phạm kéo dài gây ảnh hưởng xấu đến công tác quản lý và chất lượng giáo dục.
	Nơi nhận:
                                                                       

   - Bộ trưởng (để báo cáo);
   - Tổng Thanh tra Chính phủ (để báo cáo);

   - TT. Bùi Văn Ga (để báo cáo);
   - UBND các tỉnh, thành phố:  Hà Nội, Tp.HCM,         Hưng Yên, Nghệ An, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Phòng;

   - Các Vụ GDĐH, KHTC, GDCN, Cơ quan đại diện Bộ tại Tp.HCM, Báo GD&TĐ;

   - Các Sở GD&ĐT: Hà Nội, Tp. HCM, Hưng Yên, Nghệ An, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hải Phòng;

   - Trường Cao đẳng Asean;

   - Trường Trung cấp Dược Hà Nội, Trường Trung cấp Kỹ thuật Y Dược Hà Nội, Trường Trung cấp Đại Việt;
   - Lưu: TTr.
    
	CHÁNH THANH TRA
(Đã ký)
Nguyễn Huy Bằng


(�) Quyết định số 1505/QĐ-BGDĐT ngày 19/4/2011 của Bộ GD&ĐT giao Trường Cao đẳng Asean đào tạo trình độ cao đẳng chính quy 05 ngành: Dược; Công nghệ thông tin; Kế toán; Quản trị kinh doanh; Tài chính ngân hàng; Quyết định số 4867/QĐ-BGDĐT ngày 07/11/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT giao Trường cao đẳng Asean đào tạo trình độ cao đẳng chính quy ngành Điều dưỡng.


(�) Công văn số 860/BGDĐT-GDĐH ngày 24/02/2012 của Bộ GD&ĐT cho phép Trường Cao đẳng Asean được đào tạo liên thông ngành Dược và Kế toán; Công văn số 7903/BGDĐT-GDĐH ngày 22/11/2012 của Bộ GD&ĐT cho phép Trường Cao đẳng Asean được đào tạo liên thông ngành Điều Dưỡng.


(�) Quyết định số 2678/QĐ-BGDĐT, ngày 01/7/2011 của Bộ GD&ĐT giao Trường Cao đẳng Asean đào tạo trình độ trung cấp ngành Dược sỹ và Kế toán doanh nghiệp thương mại dịch vụ.


(�) Quyết định số 860/QĐ-UBND ngày 09/5/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc cho Công ty TNHH Khai Pha I thuê đất tại xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trường dạy nghề và hướng nghiệp Thăng Long.


(�) Các ngành không tuyển sinh được là: Công nghệ thông tin; Quản trị kinh doanh; Tài chính ngân hàng;  riêng ngành Điều dưỡng, Trường vừa được phép mở ngành tháng 11/2012.


(�) Căn cứ quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6, Thông tư số 57/2011/TT-BGDĐT ngày 02/12/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp; Do đặc thù 99,2% học sinh, sinh viên của Trường theo học ngành Dược vì vậy số học sinh sinh viên /1 giáo viên quy đổi của Trường Cao đẳng Asean được áp dụng theo nhóm ngành Y Dược, đối với trường cao đẳng nhóm ngành Y Dược là 20 sinh viên/01 giáo viên quy đổi.


(�) Số liệu theo bảng lương tháng 12/2012 của Trường, Sổ bảo hiểm và Hợp đồng lao động hợp pháp.


(�) Quyết định số 16/QĐ-CĐASEAN ngày 19/12/2012 công nhận trúng tuyển 30 sinh viên ngành Kế toán; Quyết định số 17/QĐ-CĐASEAN ngày 19/12/2012 công nhận trúng tuyển 112 sinh viên ngành Dược; Quyết định số 167/QĐ-CĐASEAN ngày 26/12/2012 công nhận trúng tuyển 235 sinh viên ngành Dược.


(�) lớp LTD1.4.1 có 77 sinh viên, lớp LTD1.4.2 có 41 sinh viên, lớp LTD1.4.3 có 47 sinh viên, lớp LTD1.5 có 85 sinh viên.


(�) Quyết định trúng tuyển số 166/QĐ-CĐASEAN ngày 25/12/2012 công nhận trúng tuyển trung cấp ngành Dược 512 học sinh; Quyết định trúng tuyển số 168/QĐ-CĐASEAN ngày 26/12/2012 công nhận trúng tuyển trung cấp ngành Kế toán 9 học sinh. 


(�) Trường Trung cấp Đại Việt, Trường trung cấp Vạn Tường, Trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội, Trường Trung cấp Kỹ thuật Y Dược Hà Nội, Trường Trung cấp Dược Hà Nội, Trường Cao đẳng Nghề số 4, Trường Trung cấp Y Dược Thăng Long, Trường Trung cấp Việt Anh, Trường Trung cấp Y tế Vĩnh Phúc.


(�) Công ty Cổ phần Giáo dục và Công nghệ Quốc gia, Công ty Cổ phần Dược phẩm Hưng Yên, Công ty Trách nhiệm hữu hạn HSC.


(�) 20 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Số 9 Bùi Ngọc Dương, Hà Nội; 290 Tây Sơn, Hà Nội; Công ty Cổ phần Armephaco; Trường Trung cấp Kỹ thuật Y Dược Hà Nội; Trường Trung cấp Dược Hà Nội; Trường Trung cấp Vạn Tường; Trường Trung cấp Đại Việt; Trường Trung cấp Y Dược Thăng Long; Trường Trung cấp Việt Anh; Trường Cao đẳng Nghề số 4; Trường Trung cấp Y tế Vĩnh Phúc.


(�) Đặng Thị Lan Anh, Trương Thị Lan Anh, Phạm Quốc Chính, Hoàng Văn Lê Cương, Trần Thị Thùy Dung, Nguyễn Vũ Hải, Phan Văn Hậu, Vũ Thị Thúy Huệ, Phan Việt Hương, Nguyễn Thị Thanh Hường, Dương Thị Liệu, Phạm Thị Lưu Ly, Ngô Gia Nguyên, Nguyễn Thị Nhung, Lê Khánh Phương, Nguyễn Kim Phượng, Hoàng Thị Phượng, Nguyễn Thị Quỳnh, Nguyễn Thị Như Quỳnh, Đào Bá Thành, Nguyễn Minh Thông, Trần Thị Thương, Nguyễn Thị Tình, Trần Sơn Trà, Trần Thị Tuyết.


(�)  Nguyễn Tấn Đạt, Đặng Quỳnh Lê, Dương Hồng Ngọc, Nguyễn Thị Hồng Nhi, Nguyễn Ngọc Tuyền, Trần Hoài Thương, Nguyễn Ngọc Thành , Nguyễn Thị Mỹ Vân, Dương Xuân Vịnh.


(�) Nguyễn Thị Bích Hạnh, Nguyễn Lê Trung Hiếu, Trần Thanh Hoàng, Hoàng Thị Huệ, Nguyễn Viết Hùng, Ngô Thị Phương Lan, Trương Thị Mỹ, Kiều Huyền Nga, Lê Thanh Phương, Đỗ Thị Quang, Hoàng Thị Minh Quyên, Trần Thái Tôn.


(�) Thời điểm 9h00 sáng ngày 31/5/2013 ở 01 phòng học lớn tại địa chỉ 20 Yết Kiêu, Hà Nội có lớp cao đẳng Dược chính quy K2P3 đang học môn Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam do giảng viên Trần Thị Hạnh, giảng viên của Trường Cao đẳng Asean giảng dạy.


(�) Khoản 1, Điều 7 Quyết định số 42/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/7/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định về điều kiện thực hiện liên kết đào tạo đối với đơn vị chủ trì đào tạo: “a) Đã có văn bản cho phép mở ngành đào tạo đối với ngành dự định liên kết; b) Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt chỉ tiêu đào tạo; c) Đảm bảo yêu cầu về đội ngũ giảng viên (giáo viên), cán bộ quản lý, cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy theo quy định, phù hợp với mục tiêu đào tạo của khóa học; Điều 8. Hồ sơ liên kết đào tạo quy định hồ sơ mở lớp liên kết đào tạo của đơn vị chủ trì đào tạo gồm có: 1. Tờ trình về việc mở lớp liên kết đào tạo của đơn vị chủ trì đào tạo, kèm theo: chương trình đào tạo, danh sách dự kiến giảng viên (giáo viên) và cán bộ tham gia quản lý và giảng dạy; bảng kê cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị phục vụ việc thực hiện chương trình của ngành nghề định liên kết đào tạo (mẫu 2, Phụ lục), nhu cầu về đào tạo đã được đơn vị phối hợp đào tạo xác định và biên bản ghi nhớ thoả thuận về liên kết đào tạo được hai bên ký; 2. Công văn đề nghị của ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố) trực thuộc Trung ương hoặc Bộ, ngành có nhu cầu đào tạo; 3. Các bản sao hợp lệ văn bản xác định về: chỉ tiêu được phê duyệt, văn bản cho phép mở ngành đào tạo và các văn bản khác có liên quan đến việc liên kết đào tạo (nếu có). Điều 9. Quy trình thực hiện liên kết đào tạo: 1. Đơn vị chủ trì đào tạo sau khi hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại Điều 8 của Quy định này, gửi toàn bộ hồ sơ về Bộ Giáo dục và Đào tạo để đăng ký thực hiện liên kết đào tạo; 2. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ theo các điều kiện quy định tại Điều 7 của Quy định này. Trường hợp cơ sở giáo dục đáp ứng đủ các điều kiện thì ra quyết định cho phép liên kết đào tạo, trường hợp cơ sở giáo dục không đáp ứng đủ các điều kiện quy định thì thông báo bằng văn bản cho cơ sở giáo dục về việc không cho phép liên kết đào tạo.


(�) Điều 13, Quyết định 06/2008/QĐ-BGDĐT ngày 13/02/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định: Văn bằng tốt nghiệp: 1. Người học theo hình thức học ban ngày, tập trung liên tục tại trường, thực hiện Quy chế về tuyển sinh, Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy, sau khi kết thúc khoá học, nếu đủ điều kiện xét và công nhận tốt nghiệp của hệ chính quy, người học được cấp bằng tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng hệ chính quy; 2. Người học theo hình thức vừa làm vừa học, thực hiện Quy chế về tuyển sinh, Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học, sau khi kết thúc khoá học, nếu đủ điều kiện xét và công nhận tốt nghiệp của hệ vừa làm vừa học, người học được cấp bằng tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng hình thức vừa làm vừa học.


(�) Điều 4, Quyết định 06/2008/QĐ-BGDĐT quy định: 1. Những người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng có nhu cầu học tập lên trình độ cao đẳng hoặc đại học: a) Đối với đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ cao đẳng hoặc từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học, người tốt nghiệp loại khá trở lên được tham gia dự tuyển ngay sau khi tốt nghiệp; người tốt nghiệp loại trung bình phải có ít nhất 1 năm làm việc gắn với chuyên môn được đào tạo mới được tham gia dự tuyển; b) Đối với đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ đại học, người có bằng tốt nghiệp trung cấp phải có ít nhất 3 năm làm việc gắn với chuyên môn được đào tạo mới được tham gia dự tuyển. 2. Những người đã tốt nghiệp ở nước ngoài có văn bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp hoặc cao đẳng được công nhận văn bằng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
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